
Môn Toán Văn Lí Hóa Sinh Sử Địa GDCD.KTPL Anh CNNN

Điểm 9,5 9,0 9,25 9,25 8,75 9,75 8,25 9,0 8,75 8,5

Học sinh
- Đào Thu Trang

A1

- Nguyễn Thị Hải Yến

A6

Lê Việt Anh

A1

- Nguyễn Xuân Hải

- Hoàng Minh Nhật

- Hoàng Thị Hà Anh

                 A1

- Đào Thị Ngọc Ánh 

A1

- Nguyễn Thị Mai Lan

A6

- Hoàng Yến Nhi: A6

- Nguyễn Hoàng An: A5

- Nguyễn Đức Tài: A5

- Đào Thế Sơn: A5

- Nguyễn Thị Mai Lan

A6

- Trần Trường Giang

A4

- Nguyễn Quỳnh Trang

A6

Toán Văn Lí Hóa Sinh Sử Địa GDCD.KTPL Anh CNNN

2024.ND 6.75 7.10 7.03 7.23 6.83 7.20 8.13 8.51 4.81

2025.ND 5.11 7.37 7.45 6.34 6.13 7.51 8.21 8.57 4.15

2026.ND 6.76 7.00 6.05 6.34 6.29 6.74 6.24 6.29 4.45 7.53

2026.HY

(Hệ Công lập)
6.81 7.06 5.86 6.53 6.53 7.09 6.09 5.71 4.87 7.29

2026.HY

(Toàn tỉnh)
5.97 6.56 5.72 6.41 5.97 6.26 5.05 5.00 4.85 7.31

2026.CN 5.65 6.50 5.56 6.28 5.84 6.19 5.10 5.02 5.07 6.96

Năm
Điểm trung 

bình
Hệ tuyển sinh

6.56

6.49
ĐTB hệ công lập 

toàn tỉnh

SỞ GDĐT HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT NGHĨA DÂN

Năm

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026

Xếp thứ 3 toàn tỉnh Hưng Yên trước sáp nhập và thứ 16 toàn tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập 2026

I. Điểm thi cao nhất các môn Kỳ thi TN THPT năm 2026

Môn thi

II. Điểm trung bình các môn thi (Kỳ thi TN THPT năm 2024; 2025; 2026) của nhà trường, của tỉnh (hệ công lập), toàn tỉnh và cả nước

III. Tổng TB điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thứ hạng của nhà trường

Trung bình điểm thi TN THPT của nhà trường ba năm và các trường công lập năm 2026

Nghĩa Dân, ngày 01 tháng 7 năm 2026


